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SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

 

 

HỒ SƠ MẪU 

 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: 

Kiểm tra nhà nước về chất lượng sản 

phẩm hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu 
 

 

 

 

 

 

Thái Nguyên, năm 2025 



 I. Thành phần hồ sơ:  

Stt Tên giấy tờ Số lượng Loại giấy tờ 

1 Chứng nhận lưu hành tự do CFS (nếu có) 01 
 

Bản sao 

2 

Chứng chỉ chất lượng của nước xuất khẩu (giấy 

chứng nhận chất lượng, kết quả thử nghiệm) 

(nếu có) 

01 
 

Bản sao 

3 

Giấy chứng nhận xuất xứ (nếu có), ảnh hoặc 

bản mô tả hàng hóa có các nội dung bắt buộc 

phải thể hiện trên nhãn hàng hóa và nhãn phụ 

(nếu nhãn chính chưa đủ nội dung theo quy 

định) (nếu có) 

01 
 

Bản sao 

4 

Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng 

hóa nhập khẩu và cam kết chất lượng hàng hóa 

phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn 

công bố áp dụng theo quy định tại Mẫu số 01 

Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 

74/2018/NĐ-CP tại cơ quan kiểm tra chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa 

01 Bản chính 

5 
Phiếu tiếp nhận hồ sơ chất lượng hàng hóa nhập 

khẩu 
01 Bản chính 

6 
Bản sao Hợp đồng, Danh mục hàng hóa (nếu 

có) 
01 

 

Bản sao 

7 

Bản sao (có xác nhận của người nhập khẩu) vận 

đơn, hóa đơn, tờ khai hàng hóa nhập khẩu (nếu 

có) 

01 
 

Bản sao 

  

II. Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

 

 

 

 

 



MẪU 

 

Mẫu số 01  

154/2018/NĐ-CP 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  

ĐĂNG KÝ KIỂM TRA  

NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA NHẬP KHẨU 

 

Kính gửi : Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên  

Người nhập khẩu: Công ty A 

Địa chỉ: Khu Công nghiệp, đường B, phường C, tỉnh E  

Điện thoại: 1900xxx  Fax:..........................................  

Đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa sau: 
 

Số 

TT 

Tên hàng hóa, nhãn 

hiệu, kiểu loại 

Đặc tính kỹ 

thuật 

Xuất xứ, 

Nhà sản 

xuất 

Khối 

lượng/ số 

lượng 

Cửa khẩu 

nhập 

Thời gian 

nhập khẩu 

 1  Dây cáp, …  4 lõi, 

300V 

 Korea/..  xx mét Nội Bài/…   xx/xx/20xx 

 2  ..           

 3  …           

              
 

Địa chỉ tập kết hàng hóa: Kho công ty…… 

Hồ sơ nhập khẩu gồm:  

Hợp đồng (Contract) số : 23xx ngày 24/11/2025 

- Danh mục hàng hóa (Packing list):    

- Giấy chứng nhận hợp quy hoặc Giấy chứng nhận chất lượng lô hàng hóa nhập khẩu hoặc 

Chứng thư giám định chất lượng lô hàng hóa nhập khẩu:………. do Tổ chức …….cấp ngày: 

……/….. / …….tại: ……………………………………………… 

- Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý (nếu có) số :  ..............................................................  

do Tổ chức chứng nhận :…………………. cấp ngày:……… /…… / ……..tại:  ……….. 

- Hóa đơn (Invoice) số: 12xxx ngày../… /20..  

- Vận đơn (Bill of Lading) số: 12xxx ngày../… /20.. 

- Tờ khai hàng hóa nhập khẩu số : 12xxx ngày../… /20.. 

- Giấy chứng nhận xuất xứ C/O (nếu có) số:  12xxx..........................................................  

- Giấy Chứng nhận lưu hành tự do CFS (nếu có): 12xxx ..................................................   

- Ảnh hoặc bản mô tả hàng hóa, mẫu nhãn hàng nhập khẩu, nhãn phụ (nếu nhãn chính chưa 

đủ nội dung theo quy định). 

Chúng tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm về tính hợp lệ, hợp pháp của các nội dung đã 

khai báo nêu trên về hồ sơ của lô hàng hóa nhập khẩu, đồng thời cam kết chất lượng lô hàng 

hóa nhập khẩu phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật ……………………….. và tiêu chuẩn công 

bố áp dụng 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN 



 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Vào sổ đăng ký: số …/(Tên viết tắt của CQKT) 

Ngày……….tháng……năm 20…. 

(Đại diện Cơ quan kiểm tra ký tên đóng dấu) 

Tỉnh E ngày…..tháng……..năm 20... 

(NGƯỜI NHẬP KHẨU) 

(ký tên, đóng dấu) 

  



 
Mẫu số 02 

74/2018/NĐ-CP 

 

UBND TỈNH E  

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:       /SKHCN- …., ngày… tháng….. năm 20…         

 

PHIẾU TIẾP NHẬN HỒ SƠ 

ĐĂNG KÝ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA NHẬP KHẨU 

 

STT HẠNG MỤC KIỂM TRA 
Có/Không 

Ghi chú 
Có Không 

1 Giấy đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng 

hàng hóa nhập khẩu. 
 

   
 

2 Hợp đồng (Contract) (bản sao).     

3 Danh mục hàng hóa (Packing list) kèm theo 

hợp đồng (bản sao). 
 

   

4 Bản sao có chứng thực chứng chỉ chất lượng      

  4.1. Giấy chứng nhận hợp quy      

  4.2. Giấy chứng nhận chất lượng lô hàng      

  4.3. Giấy giám định chất lượng lô hàng      

  4.4. Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất 

lượng 

     

5 Hóa đơn (Invoice)     

6 Vận đơn (Bill of Lading)     

7 Tờ khai hàng hóa nhập khẩu     

8 Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O-Certificate of 

Origin) 
 

   

9 Ảnh hoặc bản mô tả hàng hóa      

10 Giấy Chứng nhận lưu hành tự do CFS      

11 Mẫu nhãn hàng nhập khẩu đã được gắn dấu 

hợp quy 

     

12 Nhãn phụ (nếu nhãn chính chưa đủ nội dung 

theo quy định). 

     

KẾT LUẬN 

 Hồ sơ đầy đủ về số lượng: Tiếp nhận hồ sơ để kiểm tra các bước tiếp theo. 

MẪU 



 Hồ sơ không đầy đủ về số lượng: tiếp nhận hồ sơ nhưng cần bổ sung các 

mục:…………. trong thời gian 15 ngày. Sau khi hồ sơ đầy đủ thì kiểm tra các 

bước tiếp theo theo quy định. 

NGƯỜI NỘP HỒ SƠ  NGƯỜI KIỂM TRA HỒ SƠ  

 

 

 

 

 

 

 

 











VĂN PHÒNG UBND TỈNH THÁI NGUYÊN 

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH 

CÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:… /GTN-TTPVHCC       Thái Nguyên, ngày … tháng … năm 20… 

  

GIẤY TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ HẸN TRẢ KẾT QUẢ 

Mã hồ sơ: 2.001259.000.00.00.H55 

  Mã vạch thể hiện mã số 

hồ sơ 

  

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Nguyên 

Tiếp nhận hồ sơ của Ông (Bà)/Tổ chức: Công ty A 

Địa chỉ: Khu Công nghiệp, đường B, phường C, tỉnh E  

Số điện thoại: 1900xxx           Email:....................................................... 

Nội dung yêu cầu giải quyết: đăng ký  kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu 

Thành phần hồ sơ nộp gồm:  

Stt Tên giấy tờ Bản chính Bản sao 

1 Chứng nhận lưu hành tự do CFS (nếu có) 0 0 

2 

Chứng chỉ chất lượng của nước xuất khẩu (giấy 

chứng nhận chất lượng, kết quả thử nghiệm) (nếu 

có) 

0 0 

3 

Giấy chứng nhận xuất xứ (nếu có), ảnh hoặc bản 

mô tả hàng hóa có các nội dung bắt buộc phải thể 

hiện trên nhãn hàng hóa và nhãn phụ (nếu nhãn 

chính chưa đủ nội dung theo quy định) (nếu có) 

0 01 

4 

Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa 

nhập khẩu và cam kết chất lượng hàng hóa phù hợp 

với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố áp dụng 

theo quy định tại Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm 

theo Nghị định 74/2018/NĐ-CP tại cơ quan kiểm tra 

chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

01 0 

5 
Phiếu tiếp nhận hồ sơ chất lượng hàng hóa nhập 

khẩu 
01 0 

6 Bản sao Hợp đồng, Danh mục hàng hóa (nếu có) 0 01 

MẪU 

 



7 
Bản sao (có xác nhận của người nhập khẩu) vận 

đơn, hóa đơn, tờ khai hàng hóa nhập khẩu (nếu có) 
0 01 

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

Thời gian giải quyết hồ sơ theo quy định là: 01 ngày  0 giờ (ngày làm việc) 

Thời gian nhận hồ sơ: 10 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 12 năm 20.. 

Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ: 10 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 12 năm 20.. 

Đăng ký nhận kết quả tại: Trực tiếp tại Bộ phận TN&TKQ 

Vào Sổ theo dõi hồ sơ, Quyển số:    Số thứ tự   

  

NGƯỜI NỘP HỒ SƠ 

(ký và ghi rõ họ tên) 

 NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 


